
Địa chỉ

Thôn, tổ

1 1 Trần Văn Rừng 046043004647 1 20/10/1943 1 Phò Nam B Thoát từ cận nghèo 

2 Nguyễn Thị Thuyết 046146006390 2 16/11/1946 2 Phò Nam B

2 1 Hoàng Thị Hoa 046138002606 1 02/02/1938 2 La Vân Hạ Thoát từ cận nghèo 

2 Trịnh Minh 046065006751 3 03/08/1965 1 La Vân Hạ

3 1 Hoàng Thị Tăng 046155006400 1 16/02/1955 2 La Vân Hạ Thoát từ hộ nghèo

4 1 Nguyễn Cho 046046004147 1 10/06/1946 1 La Vân Hạ Thoát từ cận nghèo 

2 Nguyễn Thị Nghé 046160007235 5 04/03/1960 2 La Vân Hạ

5 1 Hồ Định 046045002422 1 02/09/1945 1 Tân Xuân Lai Thoát từ cận nghèo 

2 Thái Thị Nguyên 046148005277 2 02/09/1948 2 Tân Xuân Lai

6 1 Hoàng Văn Hào 046038003009 1 30/10/1938 1 Tân Xuân Lai Thoát từ cận nghèo 

7 1 Nguyễn Thị Hiền 046140005542 1 03/02/1940 2 Tân Xuân Lai Thoát từ cận nghèo 

8 1 Phan Sắt 046042004778 1 04/02/1942 1 Tân Xuân Lai Thoát từ cận nghèo 

2 Văn Thị Ngãi 046143004368 2 01/11/1943 2 Tân Xuân Lai

9 1 Mai Thị Niên 046163003725 1 08/11/1963 2 Niêm Phò Thoát từ cận nghèo 

2 Mai Thị Nhân 046160000494 5 10/12/1960 2 Niêm Phò

10 1 Nguyễn Sửu 046048003835 1 28/11/1948 1 Niêm Phò Thoát từ cận nghèo 

2 Hồ Thị Hè 046146004116 2 15/09/1946 2 Niêm Phò

3 Nguyễn Đình Gia Hy 046204011098 5 25/04/2004 1 Niêm Phò

11 1 Nguyễn Thị Kê 046136003364 1 10/10/1936 2 Niêm Phò Thoát từ cận nghèo 

12 1 Cao Hồi 046072015865 1 19/07/1972 1 Phước Yên Thoát từ cận nghèo 

2 Phạm Thị Hoa 046171007533 2 26/03/1971 2 Phước Yên

3 Cao Hưng 046211012358 3 21/07/2011 1 Phước Yên

4 Cao Trọng Hiếu 046214009725 3 01/03/2014 1 Phước Yên

13 1 Cao Quảng Thuận 046040003245 1 09/02/1940 1 Phước Yên Thoát từ cận nghèo 

2 Cao Thị Xõa 046184005415 3 20/01/1984 2 Phước Yên

14 1 Cao Thị Trúc 046136003980 1 10/08/1936 2 Phước Yên Thoát từ hộ nghèo

15 1 Ngô Văn Hoàng 046047005042 1 02/10/1947 1 Phước Yên Thoát từ cận nghèo 

2 Hoàng Thị Gái 046151003341 2 01/01/1951 2 Phước Yên

16 1 Nguyễn Đình Trung 046036001627 1 06/03/1936 1 Phước Yên Thoát từ cận nghèo 
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2 Trần Thị Chê 046142001903 2 20/03/1942 2 Phước Yên

3 Nguyễn Đình Hòa 046077011635 3 01/01/1977 1 Phước Yên

17 1 Nguyễn Thị Chắc 046145005971 1 10/06/1945 2 Phước Yên Thoát từ hộ nghèo

18 1 Nguyễn Thị Hàu 046150007542 1 09/06/1950 2 Phước Yên Thoát từ hộ nghèo

19 1 Tống Thị Thua 046143002077 1 20/10/1943 2 Phước Yên Thoát từ cận nghèo 

20 1 Trần Thị Lẻo 046156009049 1 11/10/1956 2 Phước Yên Thoát từ cận nghèo 

21 1 Thái Thị Diệp 046150002679 1 1/5/1950 2 Phước Yên Thoát từ hộ nghèo 

2 Nguyễn Đình Hoài 046085012099 3 18/6/1985 1 Phước Yên

22 1 Lê Thị No 046148002492 1 20/02/1948 2 La Vân Thượng Thoát từ cận nghèo 

23 1 Nguyễn Hữu Thành 046044004930 1 12/12/1944 1 La Vân Thượng Thoát từ cận nghèo 

2 Hồ Thị Hoa 046147005023 2 09/06/1947 2 La Vân Thượng

3 Nguyễn Hữu Hiền 046087016642 3 10/01/1987 1 La Vân Thượng

4 Nguyễn Hữu Mười 046088015598 3 06/06/1988 1 La Vân Thượng

5 Nguyễn Hữu Phước Đức 046218011306 5 02/07/2018 1 La Vân Thượng

24 1 Nguyễn Thị Tằm 046145003418 1 22/03/1945 2 La Vân Thượng Thoát từ cận nghèo 

25 1 Phan Hữu Vinh 046045002122 1 13/06/1945 1 La Vân Thượng Thoát từ cận nghèo 

2 Cao Thị Hài 046147005690 2 16/07/1947 2 La Vân Thượng

26 1 Văn Thị Hường 046146005397 1 20/05/1946 2 La Vân Thượng Thoát từ cận nghèo 

26 hộ 47 khẩu

Quảng Thọ, ngày 05 tháng 12 năm 2023

Người lập

Trần Thị Thanh Ngân Trần Kìm

 CHỦ TỊCH 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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